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Bảng số 1–100
Trang 1/3 · Bảng tham khảo — dán lên tường hoặc kẹp vào vở

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Khám phá bảng số

1 Đọc theo cột dọc: các số trong một cột có gì giống nhau? (chữ số hàng đơn vị)

2 Đếm thêm 10: chỉ một số, đi xuống một ô là cộng 10, đi lên một ô là trừ 10.

3 Các ô vàng đậm là số tròn chục; ô vàng nhạt là số chia hết cho 5.

4 Trò chơi: một người che một ô bằng đồng xu, người kia đoán số bị che.

5 Thử thách: tìm số lớn nhất có hai chữ số giống nhau (đáp án: 99).

Trang 2: bảng thiếu số · Trang 3: mảnh ghép bảng số.

← đo đủ 2 cm là in đúng cỡ

Miễn phí cho gia đình và lớp học · không bán lại

nhaytuong.com
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Bảng số 1–100 · Điền số còn thiếu
Trang 2/3 · Viết số vào ô trống, sau đó tô màu theo yêu cầu

1 2 4 6 7

13 14 16 18 20

24 28 29

31 32 38

41 44 46 49

51 53 54 55 57 58 60

62 63 64 65 66 70

71 73 74 75 76 77 78 79

89 90

92 93 94 95 100

Tô màu sau khi điền xong

Vàng: các số đếm thêm 5 (5, 10, 15 …)

Xanh lá: các số có hai chữ số giống nhau (11, 22 …)

Đỏ cam: các số lớn hơn 90

Tím: các số từ 41 đến 49
Ô nào vừa vàng vừa tím? → 45

Bé nhỏ có thể điền dần mỗi ngày một hàng.

← đo đủ 2 cm là in đúng cỡ

Miễn phí cho gia đình và lớp học · không bán lại
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Bảng số 1–100 · Mảnh ghép bảng số
Trang 3/3 · Mỗi mảnh là một phần của bảng số — điền các ô trống dựa vào số đã cho

23

47
58

64

36

72

15

89

Nhớ quy tắc

Sang phải 1 ô: +1 · Sang trái 1 ô: −1 · Xuống 1 ô: +10 · Lên 1 ô: −10

Ví dụ mảnh đầu: ô trên 23 là 13, ô dưới là 33, trái là 22, phải là 24.

Có thể cắt rời các mảnh, trộn lẫn rồi ghép vào bảng số trang 1 để kiểm tra.

← đo đủ 2 cm là in đúng cỡ

Miễn phí cho gia đình và lớp học · không bán lại
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